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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em 

 trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/10/2023 
 

        Thực hiện Công văn số 2345/LĐTBXH-BVCSTE ngày 04 tháng 10 năm 2023 

của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo kết quả thực 

hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối 

năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ 

em và giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2023 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRẺ EM 

1. Tổng số trẻ em trên địa bàn thành phố: 10.090 trẻ (dưới 16 tuổi), chiếm 

21,5% (10.090 trẻ em /46.913 người) dân số của cả thành phố, trong đó: 

- Nam: 5.203 trẻ em, chiếm 51,57% 

-  Nữ: 4.887 trẻ em, chiếm 48,43% 

- Dân tộc Kinh: 1.508 trẻ em, chiếm 14,95%, dân tộc khác: 8.582 trẻ em, chiếm 

85,05% 

- Số người chưa thành niên từ 16 tuổi đến 18 tuổi: 2.360 người, chiếm 5,03% 

(2.360 người/46.535 người) tổng dân số thành phố. 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: 106 trẻ em (trong đó: Mồ côi cả cha và mẹ: 03 

trẻ em; bị bỏ rơi: 09 trẻ em; không nơi nơi tựa: 04 trẻ em; khuyết tật: 90 trẻ em;  

nhiễm HIV, vi phạm pháp luật, nghiện ma túy, bỏ học kiếm sống: Không có). 

        - Số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt: 328 trẻ em. 

           2. Thực trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại 

         - Bạo lực trẻ em: 02 vụ (02 trẻ em), trong đó: Bạo lực ngoài xã hội 01 trẻ em, 

bạo lực tại trường học 01 trẻ em, cụ thể: 01 vụ (đánh trẻ em) đã hòa giải xong; 01 vụ 

bạo lực trẻ em tại trường học hiện nay đã xử lý xong. 

        -  Xâm hại tình dục trẻ em: 02 vụ (02 trẻ em), cụ thể:  01 vụ (01 đối tượng) đình 

chỉ điều tra, khởi tố bị can;  01 vụ (01 bị can) tội giao cấu với người dưới 16 tuổi. 

  3. Thực trạng trẻ em bị tai nại thương tích 

         Tổng số trẻ em bị tai nạn thương tích 25 trẻ em, tử vong 02 trẻ em (01 trẻ em 

đuối nước, 01 trẻ em nghi ngộ độc hiện cơ quan chức năng đang điều tra chưa công 

bố  kết quả).   



II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRẺ EM 

1. Công tác chỉ đạo 

 Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân  

thành phố đã bám sát và cụ thể hóa kịp thời ban hành 38 văn bản chỉ đạo, điều hành 

công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ( chi tiết Phụ lục 01 đính kèm). 

 Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường theo chức năng nhiệm vụ được giao đã tổ chức thực hiện tốt công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em. Lồng ghép xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em theo giai đoạn và hằng năm với các mục tiêu, chỉ tiêu, chương tình 

hoạt động cụ thể và thiết thực phù hợp với điều kiện từng đơn vị. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền trẻ em  

        Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, 

qua các buổi sinh hoạt hè về Luật trẻ em năm 2016; các chính sách hỗ trợ cho trẻ em 

nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tuyên truyền bảo vệ trẻ 

em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần 

thiết về quyền tham gia của trẻ em, giúp trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc 

sống... Đặc biệt tập trung vào chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2023“Trẻ 

em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”. 

Tuyên truyền Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 để mọi người 

dân và trẻ em liên hệ khi có nhu cầu tìm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ hành 

vi xâm hại trẻ em. 

         Các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương chủ động tăng 

cường phối hợp tuyên truyền về thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề liên quan đến 

trẻ em, cụ thể: 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Thành đoàn Bắc Kạn, tổ chức Childfund Việt Nam tại Bắc Kạn tổ chức thành 

công Diễn đàn trẻ em thành phố lần thứ Tư năm 2023, với chủ đề: “Trẻ em tham gia 

xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” với hơn 80 

trẻ em tham gia, qua đó tạo cơ hội cho trẻ em được thực hiện Quyền tham gia của 

mình, được phát biểu, trình bày ý kiến, bày tỏ quan điểm, nhu cầu cần được bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục, được chia sẻ ước mơ, suy nghĩ của mình đối với các lãnh đạo 

thành phố, các cơ quan và tổ chức có liên quan; thông qua Diễn đàn trẻ em, Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban, ngành đã ghi nhận những ý kiến, 

nguyện vọng của trẻ em và tổng hợp, trả lời, giải đáp ý kiến của trẻ em tại Diễn đàn. 

Qua đó đề ra giải pháp, hướng dẫn, trang bị các kỹ năng cho trẻ em tự bảo vệ mình 

trước các hành vi xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích trẻ em. Diễn đàn cũng là dịp 

để các em được gặp mặt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, thắt chặt tình đoàn 

kết, tình thân ái với nhau; tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp chính quyền, 



đoàn thể, nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện Quyền tham gia 

của trẻ em. Tổ chức lựa chọn và thành lập đoàn gồm 12 trẻ em đi tham dự (02 trẻ em 

Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh lần thứ Mười 

năm 2023; đồng thời phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh lựa 

chọn, đưa 01 trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em Quốc gia năm 2023 và tổ chức khám 

sàng lọc, tư vấn, phẫu thuật điều trị cho trẻ em bị khuyết tật hệ vận động, khuyết tật 

vùng hàm mặt và trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, vận động cán bộ giáo viên và các bậc phụ huynh nhận thức tầm quan trọng của 

quyền trẻ em và công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tăng cường tuyên 

truyền, giáo dục qua các buổi sinh hoạt nhà trường, lớp học nhằm nâng cao nhận thức 

trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong phòng chống tai nạn thương tích, 

chú trọng tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông và bạo lực, xâm hại trẻ em. 

- Phòng Tư pháp phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức 08 buổi tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật nuôi con nuôi và các chế tài xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi cho 336 người tham dự; đồng thời hướng dẫn, 

trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; thực 

hiện đăng ký khai sinh cho 100% trẻ em sinh ra theo đúng quy định pháp luật. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thông thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền công tác bảo vệ trẻ em, cụ thể 

phát trên hệ thống loa truyền thanh, truyền hình 26 tin bài; trên cổng thông tin điện 

tử 09 tin bài; treo 05 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trực quan. 

- Thành đoàn Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền trẻ 

em bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền tới 100% các Liên đội qua các buổi 

chào cờ, sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, sinh hoạt Đội tuyên truyền cho thiếu nhi gắn 

với sinh hoạt theo chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một 

tấm gương sáng; tuyên truyền qua loa phát thanh, các trang mạng xã hội, fangage 

Tuổi trẻ thành phố Bắc Kạn, Fangage các tổ chức cơ sở đoàn, tổ chức tuyên truyền 

trực tiếp đến các tổ chức Đoàn cơ sở. Phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền 

về Luật an ninh mạng phòng chống ma túy, an toàn giao thông, kỹ năng phòng 

chống đuối nước, kỹ năng sống cho Đoàn viên thanh niên và học sinh được 250 

buổi, với trên 6.000 lượt Đoàn viên và thanh thiếu niên tham gia. Thành lập Đoàn 

tham gia liên hoan các đội tuyên truyền về luật trẻ em, phòng chống tại nạn thương 

tích, đuối nước, xâm hại trẻ em năm 2023 do tỉnh tổ chức và đạt giải nhì. 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức 01 hội nghị về Đề án 938 cho cán bộ Hội các 

cấp về nội dung tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em. 

Thường xuyên cung cấp thông tin, chia sẻ các tin, bài tuyên truyền, phản ánh cách 

làm hay, mô hình tốt trong thực hiện quyền của trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em… 

trên trang Zalo, Facebook của Hội. Chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ các xã, phường tổ 

chức tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng tự bảo vệ để đảm bảo an toàn cho phụ nữ 



và trẻ em, tổ chức 43 buổi truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học 

đường; xâm hại tình dục trẻ em, về “Phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em”; “Tìm hiểu 

kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm”… Xây dựng và duy trì hoạt động của các mô 

hình và câu lạc bộ, cụ thể: 96 mô hình văn hóa, thể thao; 06 Câu lạc bộ gia đình hạnh 

phúc; 48 mô hình tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; 

01 mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; 01 mô hình “phòng chống xâm hại đối 

với phụ nữ và trẻ em” và 117 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quyền trẻ em 

UBND thành phố chỉ đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với 

các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quyền 

trẻ em và các văn bản khác liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em theo tiêu 

chí xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại địa phương và tổ chức kiểm tra, giám 

sát thông qua các buổi sinh hoạt hè...Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện quyền trẻ em được phản ánh qua các báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê số liệu 

tháng của các cộng tác viên chăm sóc trẻ em cấp thôn, tổ dân phố. 

Qua kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai, thực hiện 

công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đúng mục đích và đạt hiệu quả. 

4. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em 

 UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, phường giao công chức 

chuyên trách về Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ trách công tác trẻ em) chủ trì, 

phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, cộng tác viên và cơ quan liên quan thực 

hiện chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trẻ em để cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin trẻ 

em tại cơ sở theo Quy trình chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ về số lượng trẻ em trên địa 

bàn, đến nay đã cập nhật được 10.090 trẻ em, trong đó: Đã có định danh cá nhân:  

9.726 trẻ em (bằng 96,4%), chưa có mã định danh: 364 trẻ em (3,6%). 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VỀ TRẺ EM 

         1. Kết quả thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu: (Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm). 

 a) Mục tiêu 1: Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng cho trẻ em 

 - Chỉ tiêu 3: Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống: Không có trẻ 

em sơ sinh bị tử vong. Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống: 

Không có trẻ em dưới 1 tuổi tử vong. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 

trẻ đẻ sống: Không có trẻ em dưới 5 tuổi tử vong. 

- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi: 

Kế hoạch  giao là <12%, kết quả thực hiện được 11,4% vượt so với KH. Tỷ lệ trẻ em 

dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi: Kế hoạch giao là <15,7% , kết 

quả thực hiện được 15% vượt so với KH. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

thể béo phì: Kế hoạch không giao, hiện nay trên địa bàn thành phố có 0,7% . Tỷ lệ trẻ 



em 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin: Kế hoạch giao là >95%, kết quả 

thực hiện là 62,5% không đạt KH. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 

các loại vắc xin: Kế hoạch giao là >90%, kết quả thực hiện là 68,2 % không đạt KH. 

- Chỉ tiêu 6: Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con: Không có. 

- Chỉ tiêu 7: Tỷ lệ % cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh: 100% 

b) Mục tiêu 2: Về bảo vệ trẻ em 

- Chỉ tiêu 11: Tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích: Kế hoạch giao là 0%0, kết 

quả thực hiện 23/10.090 =2,28%0). Tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích 

(KH 0%0,TH 2/10.090= 0,20%0). 

- Chỉ tiêu 13: Từng xóa bỏ tình trạng tảo hôn, giảm tỷ lệ % số cuộc tảo hôn: 

Không có tình trạng tảo hôn. 

 - Chỉ tiêu 14: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh: 100% trẻ em 

sinh ra được đăng ký khai sinh đúng quy định pháp luật. 

c) Mục tiêu 3: Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em 

 - Chỉ tiêu 15: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, 

học tập và tâm lý xã hội: 100%. 

- Chỉ tiêu 16: Tỷ lệ huy động trẻ em dưới 5 tuổi đi học mẫu giáo: Đạt 100% trẻ 

em từ 3 - 5 tuổi vào học mẫu giáo; 100% trẻ em 5 tuổi ra lớp và hoàn thành Chương 

trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo 5-6 tuổi; trẻ em khuyết tật có khả năng 

học tập được tiếp cận giáo dục ở mức tối đa. 

 - Chỉ tiêu 17: Tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học: 100%; Tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp 

tiểu học: Không có. 

- Chỉ tiêu 18: Tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở: 100%; Tỷ lệ trẻ em bỏ học 

cấp trung học cơ sở: Không có. 

- Chỉ tiêu 19: Tỷ lệ trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho trẻ em: 100%. 

- Chỉ tiêu 20: Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học 

sinh khuyết tật: 100%; Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo 

dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phụ hồi chức năng phù hợp: Chưa có 

trường chuyên biệt; Tỷ lệ trẻ em khuyết tật tới trường cấp mầm non: Huy động tối 

đa, cấp Tiểu học: 100%, cấp Trung học cơ sở: 100%  

- Chỉ tiêu 21: Tỷ lệ các xã, phường có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em: 

100% (Nhà Văn hóa thôn, tổ) 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

- Công tác truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế, chưa được thường xuyên, rộng khắp. 

- Công tác quản lý, phòng ngừa bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực, xâm hại, bị tai 

nạn thương tích một số địa phương thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chưa 



cao, vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại; trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối 

nước, trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp kiêm nhiệm nên 

một số nhiệm vụ chưa được sát sao, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Các điểm vui chơi, hình thức giải trí dành cho trẻ em còn thiếu nhất là trong dịp 

nghỉ lễ, tết; các thiết chế văn hóa, thông tin, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ vui 

chơi giải trí cho trẻ em còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi của trẻ em. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề trẻ 

em từ ngày 01/01/2023 đến 15/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Kạn; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Thành viên BCĐ công tác trẻ em; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01 



CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC TRẺ EM ĐÃ BAN HÀNH 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      /11/2023  

của UBND thành phố Bắc Kạn) 

 

Stt 
Cơ quan 

ban hành 

Loại Văn 

bản 
Tên văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

1 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 160/UBND-LĐTBXH về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em; 

09/02/2023 

2 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 187/UBND-LĐTBXH  về 

việc triển khai, hướng dẫn thu thập và 

báo cáo các chỉ tiêu quy định tại Thông 

tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

14/02/2023 

3 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 332/UBND-LĐTBXH về 

việc khám sàng lọc cho người khuyết 

tật cơ quan vận động năm 2023. 

06/3/2023 

4 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch số 64/KH-UBND thực hiện 

Chương trình bơi an toàn, phòng chống 

đuối nước trẻ em giai đoạn 2023-2030 

trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

08/3/2023 

5 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 388/UBND-LĐTBXH về 

việc triển khai,thực hiện Thông tư số 

27/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2022 của Bộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội. 

14/3/2023 

6 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 483/UBND-LĐTBXH về 

việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

công tác trẻ em năm 2023 

24/3/2023 

7 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 530/UBND-LĐTBXH về 

việc tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, 

chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em 

31/3/2023 

8 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 671/UBND-LĐTBXH 

báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 121/2020/QH14 của Quốc hội 

14/4/2023 

9 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch số 105/KH-UBND thực hiện 

công tác trẻ em  năm 2023 
14/4/2023 

10 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 711/UBND-LĐTBXH 
đôn đốc thực hiện việc chuẩn hóa và 
làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề 
án 06 trên địa bàn thành phố 

21/4/2023 



11 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 702/UBND-LĐTBXH về 
việc khám, sàng lọc cho trẻ em mắc 
bệnh tim năm 2023 

24/4/2023 

12 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 720/UBND-LĐTBXH về 
việc bảo đảm an toàn phòng, chống tai 
nạn, thương tích, phòng chống đuối 
nước cho trẻ em và báo cáo các vụ việc 
liên quan   

26/4/2023 

13 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch số 122/KH-UBND triển khai 
Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 

26/4/2023 

14 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch số 129/KH-UBND tổ chức 
Diễn đàn trẻ em thành phố Bắc Kạn lần 
thứ Tư năm 2023 

09/5/2023 

15 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 975/UBND-LĐTBXH về 
việc báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả triển 
khai thực hiện 04 Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về công tác trẻ em 

09/5/2023 

16 
UBND 

thành phố 
Quyết 
định 

Quyết định số 1123/BC-UBND về việc 
thành lập Ban tổ chức, Tổ giúp việc 
Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố 
Bắc Kạn lần thứ Tư năm 2023; 

16/5/2023 

17 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch số 140/KH-BCĐ tổ chức 
hoạt động hè cho thiếu nhi năm 202 

16/5/2023 

19 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch số 164/KH-UBND  tổ chức 
Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng và 
Liên hoan tiếng hát măng non thành 
phố Bắc Kạn năm 2023 

16/5/2023 

20 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 865/BCH - VP về việc  phối 
hợp chuẩn bị tổ chức khai mạc hoạt động 
hè, Ngày hội thiếu nhi Bắc Kạn, Lễ phát 
động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, 
chống đuối nước năm 2023 

16/5/2023 

21 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch 142/KH-BCĐ kiểm tra hoạt 
động hè cho thiếu nhi năm 2023 

18/5/2023 

22 
UBND 

thànhphố 
Công văn 

Công văn số 865/BCH - VP về việc  phối 
hợp chuẩn bị tổ chức khai mạc hoạt động 
hè, Ngày hội thiếu nhi Bắc Kạn, Lễ phát 
động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, 
chống đuối nước năm 2023 

16/5/2023 

23 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 887/UBND - LĐTBXH 

về việc vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ 

trẻ em năm 2023; 

18/5/2023 

24 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch số 45/KH-UBND Dự Lễ Bế 

giảng năm học 2022-2023 và tặng quà 

cho học sinh nhân dịp Tết Quốc tế 

23/5/2023 



thiếu nhi (1/6) 

25 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 1152/UBND- LĐTBXH 

về việc truyền thông phòng ngừa, lao 

động trẻ em 

33/6/2023 

26 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 1197/UBND- LĐTBXH 

về việc truyền thông phòng ngừa, lao 

động trẻ em 

28/6/2023 

27 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc 

thành lập đoàn tham gia Diễn đàn trẻ 

em tỉnh Bắc Kạn năm 2023 

29/6/2023 

28 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 1228/UBND- LĐTBXH 

về việc chuẩn bị nội dung tham gia 

Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ 

mười, năm 2023 

30/6/2023 

29 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Quyết định số 1721/QĐ- UBND  về 

việc hỗ trợ kinh phí cho trẻ em điều trị 

bệnh do tai nạn thương tích và trẻ em 

điều trị bệnh tim 

04/7/2023 

30 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 1338/UBND- LĐTBXH 

về việc lựa chọn, lập hồ sơ trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng từ 

Qũy bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Kạn 

năm 2023 

19/7/2023 

31 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 1388/UBND- LĐTBXH 

về việc triệu tập trẻ em tham gia Diễn 

đàn trẻ em Quốc gia năm 2023 

24/7/2023 

32 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Quyết định số 2213/QĐ-QBTTE về 

việc kiện toàn Hội đồng Quỹ Bảo trợ 

trẻ em thành phố Bắc Kạn 

08/8/2023 

33 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 1812/UBND-LĐTBXH 

về việc triển khai thực hiện Quy chế 

phối hợp về phòng, chống bạo lực, xâm 

hại tình dục trẻ em 

15/9/2023 

34 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 1860/UBND-LĐTBXH 

về việc tăng cường thực hiện công tác 

phòng, chống đuối nước trẻ em 

19/9/2023 

35 
UBND 

thành phố 

Quyết 

định 

Quyết định số 2639/QĐ-QBTTE về 

việc trao học bổng cho trẻem có hoàn 

cảnh khó khăn,vượt khó học tốt năm 

học 2022-2023 

19/9/2023 

36 
UBND 

thành phố 
Kế hoạch 

Kế hoạch số 213/KH-UBND Tổ chức 

thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu 
21/9/2023 



năm 2023 

37 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 1888/UBND-LĐTBXH 

thực hiện Công văn số 2234/LĐTBXH- 

BVCSTE về việc bảo đảm an toàn cho 

trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023 

25/9/2023 

38 
UBND 

thành phố 
Công văn 

Công văn số 2041/UBND-LĐTBXH 

báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ 

em, giải quyết các vấn đề về trẻ em 

năm 2023 

10/10/2023 



Phụ lục 02 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VỀ TRẺ EM NĂM 2023 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC- UBND ngày      /11/2023 của Ủy ban  nhân dân thành phố Bắc Kạn) 

 

- Trung tâm Y tế báo cáo số liệu 05 chỉ tiêu gồm: 3, 4, 5, 6,11. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo số liệu 07 chỉ tiêu gồm: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

- Phòng Tư pháp báo cáo số liệu chỉ tiêu 14. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo số liệu 02 chỉ tiêu gồm: 13 và 21. 

 

 

Stt 

 

Các chỉ tiêu về trẻ em 

 

ĐVT 

Kết quả thực hiện 

Năm 

2022 

Năm 2023 

Kế hoạch 

Kết quả thực 

hiện 

(từ ngày01/01/2023 

đến ngày15/10/2023) 

Mục tiêu 1:  Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em  

1 Chỉ tiêu 3: 

- Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống  

 

‰ 
0 0 0 

- Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ 

đẻ sống  

‰ 
1/292 0 0 

- Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ 

sống  

‰ 
1/202 0 0 

2 Chỉ tiêu 4: 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng 

theo tuổi 

% 11,8 
 

<12 
11,4 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều 

cao theo tuổi. 
% 15,7 <15,7 15 



- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể béo phì  % 0,2 0 0,7 

3 Chỉ tiêu 5: 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 

loại vắc xin  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 

các loại vắc xin  

 

% 

 

% 

95 

 

94,7 

 

>95 

 

>90 

 

62,5 

 

68,4 

4 Chỉ tiêu 6: Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con. % 0 0 0 

5 Chỉ tiêu 7: Tỷ lệ % cơ sở giáo dục cho trẻ em có công 

trình vệ sinh  
% 100 100 100 

Mục tiêu 2:  Về bảo vệ trẻ em  

 

 

6 

Chỉ tiêu 11: 

- Tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích  

 

‰ 
13/10.096 0 23/10.090 

- Tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích  ‰ 1/10.045 0 2/10.090 

7 Chỉ tiêu 13:  

Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, giảm tỷ lệ % số 

cuộc tảo hôn  

 

% 0 0 0 

8 Chỉ tiêu 14: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký 

khai sinh  

% 100 100 100 

Mục tiêu 3: Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em 

9 Chỉ tiêu 15: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển 

phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội  

% 100 100 100 

10 Chỉ tiêu 16: Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu 

giáo  

% 100 100 100 

11 Chỉ tiêu 17:  

- Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

- Tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học  % 0 0 0 

12 Chỉ tiêu 18: 

- Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

- Tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở  % 0 0 0 

13 Chỉ tiêu 19: Tỷ trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý %  100 100 



trẻ em  

14 Chỉ tiêu 20: 

- Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp 

với học sinh, sinh viên khuyết tật. 

 

% 

  

100 

 

100 

- Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp 

cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ 

phục hồi chức năng phù hợp  

%  

Chưa có 

trường chuyên 
biệt 

Chưa có trường 
chuyên biệt 

15 Chỉ tiêu 21: Tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn 

hóa, vui chơi dành cho trẻ em  
% 

100 

(8/8) 

100 

(8/8) 

100 

(8/8) 
 





15 
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